
STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ
Họ tên chủ hồ 

sơ
Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại

Ngày nhận 

hồ sơ

Ngày hẹn 

trả

Ngày trả 

kết quả

1
H56.26.40-

240923-0001

Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

NGUYỄN THỊ 

HOÀI THU

THÔN BẮC SƠN, 

Xã Hoằng Phụ, 

Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa

0942765363
23/09/2024 

10:05:25

24/09/2024 

10:05:00

23/09/2024 

15:03:16

2
H56.26.40-

240923-0002

Đăng ký khai sinh, đăng 

ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-

240923-2912)

CAO ĐĂNG 

ANH KIÊT

23/09/2024 

15:08:56

24/09/2024 

17:00:00

25/09/2024 

14:13:32

3
H56.26.40-

240923-0004

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch

LÊ VĂN 

QUỲNH

THÔN XUÂN 

PHỤ, Xã Hoằng 

Phụ, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

0373190597
23/09/2024 

16:44:43

24/09/2024 

16:44:00

24/09/2024 

14:39:36

4
H56.26.40-

240923-0003
Thủ tục đăng ký kết hôn

LÊ VĂN 

QUỲNH

THÔN XUÂN 

PHỤ, Xã Hoằng 

Phụ, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

0373190597
23/09/2024 

16:44:51

24/09/2024 

16:44:00

24/09/2024 

14:40:04

UBND XÃ HOẰNG PHỤ

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT 

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC CHO CÔNG DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Từ ngày 23/09/2024 đến ngày 27/09/2024 



STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ
Họ tên chủ hồ 

sơ
Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại

Ngày nhận 

hồ sơ

Ngày hẹn 

trả

Ngày trả 

kết quả

5
H56.26.40-

240924-0001

Đăng ký khai sinh, đăng 

ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-

240924-0880)

HÀ NHẬT 

KHANG

24/09/2024 

10:15:43

24/09/2024 

17:00:00

25/09/2024 

08:34:49

6
H56.26.40-

240924-0002

Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

NGUYỄN 

HỒNG 

NHUNG

THÔN BẮC SƠN, 

Xã Hoằng Phụ, 

Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa

0343237004
24/09/2024 

10:58:40

25/09/2024 

10:58:00

24/09/2024 

22:25:06

7
H56.26.40-

240924-0003

Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Lê Văn Đức

Thôn Tân Xuân, Xã 

Hoằng Phụ, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0974728137
24/09/2024 

14:25:26

25/09/2024 

14:24:59

24/09/2024 

22:24:45

8
H56.26.40-

240925-0001

Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

LÊ ĐĂNG 

HIẾU

THÔN BẮC SƠN, 

Xã Hoằng Phụ, 

Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa

0965518314
25/09/2024 

09:11:34

26/09/2024 

09:11:00

25/09/2024 

16:39:52

9
H56.26.40-

240925-0002

Đăng ký khai sinh, đăng 

ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-

240925-3096)

NGUYỄN 

CAO THÁI 

SƠN

25/09/2024 

15:38:38

26/09/2024 

17:00:00



STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ
Họ tên chủ hồ 

sơ
Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại

Ngày nhận 

hồ sơ

Ngày hẹn 

trả

Ngày trả 

kết quả

10
H56.26.40-

240927-0001

Đăng ký khai sinh, đăng 

ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-

240927-0127)

LÊ THỊ MỸ 

CHI

27/09/2024 

09:10:07

27/09/2024 

17:00:00

NGƯỜI TỔNG HỢP

Lê Thị Mão


